Câu 1: Khi động cơ đang kéo tải nặng không nên đảo chiều quay trực tiếp động cơ vì:
a. Có thể làm gãy trục động cơ.
b. Dòng điện hãm lớn có thể tác động ngắt các khí cụ điện bảo vệ quá dòng.
c. Thời gian đảo chiều lâu, tăng tổn hao nhiệt, giảm tuổi thọ cách điện động cơ.
d. Những lý do trên.
Câu 2: Điều kiện đầu tiên để xem xét động cơ KĐB 3 pha có thể áp dụng phương pháp khởi dộng đổi nối Y/Δ là:
a. Khi làm việc bình thường, dây quấn stator nối Δ.
b. Khi làm việc bình thường, dây quấn stator nối Y.
c. Động cơ phải khởi động không tải
d. Momen cản nhỏ hơn momen khởi động trực tiếp của động cơ.
Câu 3: Cầu chì lắp trong mạch điện có nhiệm vụ bảo vệ chính nào nào sau đây: 
a. Bảo vệ sự cố quá tải cho mạch điện
b. Bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện
c. Bảo vệ sự cố quá áp cho mạch điện
d. Bảo vệ sự cố ngắn mạch và quá tải cho mạch điện
Câu 4: Để thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc người ta thay đổi thông số nào sau đây: 
a. Thay đổi giá trị điện áp đặt vào bộ dây stator động cơ
b. Thay đổi số đôi cực p hoặc thay đổi tần số f
c. Thay đổi giá trị dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ
d. Thay đổi giá trị điện áp và dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ
Câu 5: Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc yêu cầu lúc khởi động điện áp đặt đặt vào bộ dây stator động cơ giảm 3 lần, dòng điện khởi động giảm 3 lần. Người ta phải chọn phương pháp khởi động nào sau đây:
a. 
b. Khởi động đổi nối Y/
c. Khởi động qua máy biến áp tự ngẫu
d. Khởi động qua cuộn kháng
e. Khởi động qua điện trở
Câu 6: Để hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha người ta chọn điện áp một chiều đặt vào bộ dây stator của động cơ lúc hãm có giá trị nào sau đây:
a. 
b. Udc = Uđmđc
c. Udc = ½ Uđmđc
d. Udc = 1/3 Uđmđc
e. Udc = (1/6 1/5) Uđmđc
Câu 7: Động cơ không đồng bộ ba pha nào dưới đây chọn để khởi động đổi nối Y/ trong lưới điện ba pha 4 dây 220 V/380 V:
a. 
b. Y/ - 660V/380V
c. Y/ - 380 V/220 V
d. Y/ - 220V/127V
e. a, b đúng

Câu 8:
	Tác động đóng hay mở công tắc ly tâm sử dụng trong động cơ không đồng bộ một pha người ta sử nguyên tắc điều khiển nào sau đây:
a.  Nguyên tắc dòng điện	b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian	d.  Nguyên tắc hành trình
Câu 9:
	Trong mạch điều khiển hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha, người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:
a.  Nguyên tắc dòng điện	b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian	d.  Câu a, b, c đúng

Câu 10:
	Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp khi khởi động phải có tải để giảm tốc độ và moment khởi động, không làm hư hỏng cơ cấu chổi than và cổ góp:
a.  Sai	b.  Đúng 
Câu 12:
	Động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, khởi động qua điện trở, dòng khởi động (Ikđ) được khống chế trong phạm vi:
a.  Ikđ = (2,5 ÷ 3) Iđm	b.  Ikđ = (2 ÷ 2,5) Iđm
c.  Ikđ = (1,25 ÷ 2) Iđm	d.  Ikđ = (3 ÷ 4,5) Iđm
Câu 13:
Bộ biến tần có những ưu điểm nào sau đây:
a.  Tốc độ động cơ giảm nhưng moment không giảm 
b.  Thay đổi f trong phạm vi rộng, tốc độ động cơ cũng điều chỉnh trong phạm vi rộng  
c.  Giá thành rẻ
d.  Câu a, b đúng

Câu 14:
Động cơ điện một chiều có ưu điểm sau:
a.  Cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ	b.  Moment khởi động lớn
c.  Điều chỉnh tốc độ trong phạm vi rộng	d.  Câu b, c đúng
Câu 15:
	Các khóa chéo (bằng điện hay bằng cơ) liên kết trong mạch điều khiển động cơ chạy thuận/ ngược động cơ ba pha để
a. Tránh dòng điện ngắn mạch	b. Chắc rằng vận hành đúng yêu cầu
c.   Bảo vệ quá tải 	d.  Tránh motor bị quá nhiệt 
Câu 16:
Mạch hãm bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện có ưu điểm sau:
a.  Sử dụng cho động cơ có công suất lớn  
b.  Động cơ kéo tải có quán tính lớn
c.  Sơ đồ mạch điều khiển đơn giản
d.  Câu a, b đúng
Câu 17:
	Các rơle nhiệt (OL) bảo vệ động cơ chống lại
a. Điện áp cao	b. Quá dòng một khoảng thời gian ngắn
c.   Dòng rò xuống đất 	d.  Dòng ngắn mạch 
Câu 18:
Hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha có khuyết điểm sau:
a.  Thời gian hãm lâu  
b.  Có thể gây xoắn cổ trục động cơ nếu động cơ đang kéo tải có quán tính lớn 
c.  Dòng điện lúc hãm lớn
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